TUẦN 3 :

Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
Bài ôn tập
I.Toán:
1. HS học thuộc lại bảng đơn vị đo độ dài nhé:

         Km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

2. HS áp dụng làm bài tập sau:

          1km   = ..........dam

          1hm   = ..........dam

          1dam = ...........m

          1m     =............mm

          2hm3m   = ..........m

          3m4cm   = ..........cm

          3dm5mm=..........mm

II. Tiếng việt:
1. HS học thuộc lại trình tự cách viết một bức thư:

    - Tiêu ngữ.

    - Nơi viết thư và ngày viết thư.

    - Tên của bức thư.

    - Lời xưng hô.

    - Lý do viết thư.

    - Hỏi thăm sức khỏe người mà mình gửi thư.

    - Kể về mình.

    - Hứa (hoặc thi đua học tốt).

    - Kết thư:

        + Lời chúc sức khỏe, lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại

        + Người viết thư và chữ kí.

 2. HS áp dụng cách viết thư và viết một bức thư gửi cho cô giáo hoặc thầy giáo chủ nhiệm lớp em.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
        Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020

Ôn tập

ĐỌC THẦM  VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
Người trí thức yêu nước
Năm 1948 bác sĩ Đặng Văn Ngữ rời Nhật Bản về nước tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Để tránh bị địch phát hiện ông  phải vòng từ Nhật Bản qua Thái Lan, sang  Lào về  Nghệ  An , rồi về từ Nghệ An lên Việt Bắc. Dù băng qua rừng rậm hay suối sâu, lúc nào ông cũng giữ bên mình chiếc va li đựng nấm pê-ni-xi-lin mà ông đã gây được bên Nhật. Nhờ va li nấm này, bộ đội ta đã chế được thuốc chữa cho thương binh.


Năm 1967, lúc đã gần 60 tuổi, ông lại lên đường ra mặt trận chống Mĩ cứu nước. Ở chiến trường, bệnh sốt rét hoành hành, đồng bào và chiến sĩ cần có ông. Sau nhiều ngày khổ công nghiên cứu, ông chế ra thuốc chống sốt rét và tự tiêm vào cơ thể mình những liều thuốc đầu tiên . Thuốc sản xuất ra, bước đầu có hiệu quả cao. Nhưng giữa lúc ấy , một trận bom của kẻ thufddax cướp đi người tri thức yêu nước và tận tụy của chúng ta.










Theo Đức Hoài

1. Chi tiết nào cho thấy bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm ?

A. Gần 60 , ông vẫn ra mặt trận chống Mĩ cứu nước.

B. Ông rời Nhật Bản về nước tham gia chống thực dân Pháp

2. Vì sao dù băng qua rừng rậm hay suối sâu mà ông cũng giữ bên mình chiếc va li ?

A.Vì trong va li đựng nhiều tài liệu quan trọng của cách mạng

B. Vì trong va li dựng những dụng cụ y tế quý giá mà quê nhà chưa có

C. Vì trong va li đựng nấm pê-ni-xi-lin mà ông gây được bên Nhật đem về chế thuốc chữa bệnh cho thương binh.

      3. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến ?


A. Trong kháng chiến chống Pháp , ông đã gây được nấm pê-ni-xi-lin, nhờ đó đã chế thuốc chữa bệnh cho thương binh.


B. Trong kháng chiến chống Mĩ , ông ra mặt trận chế ra thuốc chống sốt rét.


C. Cả 2 ý trên đều đúng.

4.Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

    A. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất yêu nước, rất tận tụy với công việc chữa bệnh cho thương binh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Vì yêu nước nên cả khi gần 60 tuổi, ông vẫn lên đường chống Mĩ.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một người lao động trí óc mà em biết

* Gợi ý :

    A. Người đó là ai làm nghề gì ? Ở đâu ? 

    B. Công việc hằng ngày của người đó là gì ?

    C. Người đó làm việc như thế nào ?

    D. Công việc ấy quan trọng cần thiết như thế nào với mọi người ?

    E. Cảm nghĩ của em về người lao động trí óc đó ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôn Toán

I/ Phần trắc nghiệm: 
    Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Kết quả của phép tính 136+7x5 là:

      A.170                 B.171                     C.117                D. 271

2. Giá trị biểu thức: 57 x6 +135 là:

     A. 477                 B. 747                     C.478                   D. 784

3. y x 5 =31 +44, giá trị của y là:

     A. 57                   B. 75                     C. 70                 D. 15

4. Mỗi túi mì chính nặng 220g . Hỏi 5 túi mì chính như thế nặng bao nhiêu gam?

     A. 1100g        B. 1011g           C. 110g         D. 1010g

5. 50dam + 15m =….Số cần điền là:

      A. 65m                 B. 65dam                      C. 515m                 D. 515dam

6. Một chiếc bìa hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 12cm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu cm?

      A. 144cm             B.140cm                  C.114cm                  D. 104cm

7. Số liền trước của 1999 là:

      A. 1998                B. 1898                      C. 1989                 D. 2000

8.  Một cái ao hình vuông có cạnh 62 m.Chu vi của hình vuông đó là:

      A.248m               B.228 m                      C. 428 m               D. 288 cm

II/ Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

       513 - 211              465 + 251             363: 3                  590 : 5

       …………             …………              ……….               ……….

       …………             ………...               ……….               ……….

       …………             ………..                ………                 ……….

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a. 47 x5 +125                                    b. 23 x 6 +119

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3. Tìm X: 
          X : 3 = 15:5                                      X : 7 = 17 +3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4:  Chị Thủy có 81 quả ổi, sau khi đem bán thì số quả ổi giảm đi 3 lần. Hỏi chị Thủy còn lại bao nhiêu quả ổi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020

TOÁN

Câu 1: (1 điểm)

	Viết số
	Đọc số

	20654
	

	
	Năm mươi hai nghìn tám trăm linh ba

	79140
	

	
	Sáu mươi nghìn năm trăm linh hai

	12738
	


Câu 2: (1 điểm)


Viết các số: 56034, 61300, 49876, 55914, 62044. 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

.........................................................................................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

....................................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Tính nhẩm:


2000 x 2 + 600 = 



99000 – 5000 = 


60000 + 20000 = 



30000 : 3 : 2 =

Câu 4: (2 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

21567 + 42385                                                      7138 x 6             

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    89205 – 63582 

                                     54943 : 7


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


b) Tính:

[image: image1.emf]   9364

+ 4281

   3504

   8063

+ 1647

     252

5 72605 65283 4


Câu 5: (2 điểm)

Một xí nghiệp tháng đầu may được 17250 cái áo. Tháng sau may được số áo gấp 3 lần tháng đầu. Hỏi cả hai tháng xí nghiệp đó may được bao nhiêu cái áo? 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: (1 điểm)


Một quyển vở giá 2700 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

	Số quyển vở
	2 quyển
	5 quyển
	9 quyển
	10 quyển

	Thành tiền
	
	
	
	


Câu 7: (1 điểm)


Tính diện tích hình chữ nhật bằng xăngtimét vuông có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm)


Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của biểu thức: 97895 – 18759  x 4 là:

A. 25892 

B.   22859 

C.   29852 

D.   22589

b) Kết quả của phép tính 80704 : 8 là:

A.1088 

B.   10808 

C.   1880 

D.   10088

            ……………………………………………………………………………
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3

I. CHÍNH TẢ (nghe - viết): 

Quà của đồng nội

Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

II. KIỂM TRA ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: 
* Đọc thầm bài:
Cua Càng thổi xôi

Cua Càng đi hội

Tép chuyên nhóm lửa

Hong xôi vừa chín

Cõng nồi trên lưng

Bà Sam dựng nhà


Nhà đổ mái bằng

Vừa đi vừa thổi

Tôm đi chợ cá


Trà pha thơm ngát

Mùi xôi thơm lừng.
Cậu Ốc pha trà.


Mời ông Dã Tràng.

Cái Tép đỏ mắt

Hai tay dụi mắt


Dã Tràng móm mém

Cậu Ốc vặn mình

Tép chép miệng: Xong!

Rụng hai chiếc răng

Chú Tôm lật đật

Chú Tôm về chậm


Khen xôi nấu dẻo

Bà Sam cồng kềnh.
Dắt tay bà Còng.


Có công Cua Càng.

* Đọc thầm bài thơ Cua Càng thổi xôi, sau đó chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây rồi ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Bài thơ trên kể về điều gì?


A. Cua Càng đi chợ.

B. Cua Càng đi chơi.


C. Cua Càng thổi xôi.

Câu 2: Cua Càng nấu xôi như thế nào?


A. Vừa đi vừa thổi.


B. Ngồi thổi xôi.

C. Đứng thổi xôi.

Câu 3: Bài thơ trên có những con vật nào được nhân hóa?


A. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Dã Tràng.

 
B. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng.


C. Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.

Câu 4: Bài thơ trên đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?


A. So sánh.


B. Nhân hóa.


C. Cả hai biện pháp trên.

Câu 5: Câu nào sau đây không thuộc mẫu câu “Ai- thế nào?”

A. Bà Sam cồng kềnh.

B. Tôm đi chợ cá.

C. Dã Tràng móm mém.

III. TẬP LÀM VĂN: 


Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một ngày hội ở quê em.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020

ÔN TẬP TOÁN

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các bài tập sau:

Câu 1: Cho các số sau: 4 765; 5 478; 9 259; 16 707; 4 579. Thứ tự sắp xếp từ bé đến lớn là:

A. 4 765; 5 478; 9 259; 16 707; 4 579             B. 4 579; 4 765; 5 478; 9 259; 16 707

C.  4.765; 4 579; 5 478; 9 259; 16 707            D.  4 579; 4 765; 5 478;9 259; 16 707

Câu 2.  Một xe ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu đi được 50km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 185 km                          B. 135 km                      C. 235 m                   D. 235 km

Câu 3: Một hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau. Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm, chiều dài 10cm. Chu vi hình vuông là:

A. 32cm                          B. 40cm                      C. 36cm                             D. 80cm

Câu 4: Đoạn thẳng AB dài 10cm, M là trung điểm khi:

A. M nằm giữa A và B.               

B. M nằm trong A và B, chia đoạn thẳng AB làm 2 đoạn bằng nhau.

C. M nằm giữa hai điểm A và B, MA = 2 cm MB = 8cm              

D. Một đáp án khác

II. Tự luận:

Bài 1: Tính: 

a) 2 873 + 1 796 = ………………                        7 450 – 3 698 = ……………..           5 356 + 4 258 = ………………….

b)  4 375 × 6 = ……………………                      2 379 x 8 = …………… …….       2 547 : 3 = ……………

c) 12 376 – 5 243 × 2 = …………………          99 754 + 1 245 : 5 = ……………...

                                  =……………………..                                    =……………….

Bài 2: Điền dấu < ; = ; > vào chỗ …….. cho đúng: (1 điểm)

a) 4235 …. 4239                 4397g + 1276g …. 9845g  - 1562g

b) 9 595 – 9 000…. 1489 + 106                  2 346 + 5 890 .… 4 398 + 4 838 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng.

a) Tính chu vi hình chữ nhật
b) Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính cạnh hình vuông đó? 

Bài giải

Bài 4.  Một cửa hàng bán muối, lần đầu bán được 7 bao, mỗi bao nặng 5125 kg. Lần sau bán được 1 bao nặng 4367 kg. Hỏi cả 2 lần cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô - gam muối?

Bài giải

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm. Xác định trung điểm O trên đoạn thẳng đó. 

Bài 6.  Một sân vận động hình chữ nhật , có chiều dài bằng 1452m, chiều rộng bằng [image: image3.png]


 chiều dài. Tính chu vi sân vận động . 

Bài giải

Bài 7 Có 6 120 lít dầu ăn . Người ta đã bán đi 4 080 lít. Số lít dầu còn lại người ta rót đều vào 2 thùng.  Hỏi mỗi  thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 8. Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) 12458 + 3830 – 10               b) 1934 : 2 × 5                         c. 3255 x 2 + 4275 : 5 

……………………………………..

ÔN TIẾNG VIỆT

Bài 1: Đọc đoạn thơ sau rồi tìm từ ngữ trong đoạn đó để điền vào từng ô trống cho phù hợp:

	Con đường làng

Vừa mới đắp

Xe chở thóc

Đã hò reo

Nối đuôi nhau

Cười khúc khích
	Tên vật được tả như người
	Từ ngữ tả hoạt động của vật như hoạt động của người

	
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
	………………………………

………………………………

………………………………

………………………………


Bài 2: Chép những dòng thơ nói về sự vật có hoạt động như hoạt động của người vào chỗ trống:

Em nằm trên chiếc võng

Êm như  tay bố nâng

Đung đưa chiếc võng kể

Chuyện đêm bố vượt rừng

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
a. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân ta đã thắng lớn ở Điện Biên Phủ.

b. Đêm hôm ấy, chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã lên huyện.

c. Trăng lên cao, đoàn thuyền dong buồm đi đánh cá.

Bài 4: Em hãy trả lời các câu hỏi Khi nào?, Lúc nào?

a. Khi nào em đi ngủ? ………………………………………

b. Lúc nào em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa?

……………………………………………………………………………………….

Bài 5: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau:

a. Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kich mỗi cuốn phim…vv đều là một tác phẩm nghệ thuật.

b. Đất nước ta đã có nhiều nhà khoa học nghệ sĩ danh thủ nhờ gian khổ học tập nghiên cứu đã làm vẻ vang cho đất nước.

Bài 6: Đọc khổ thơ sau và trả lời các câu hỏi:

“Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê!
Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ;
Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió;
Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.”
~ Phạm Tiến Duật ~

1) Những con vật nào đã được nhân hoá?

- Những con vật đã được nhân hoá: ………………………………………………………………………………………

2) Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ nào?

- Chúng được nhân hoá bằng các từ ngữ:

……………………………………..………………………………………………..

Bài 7: Trong các đoạn thơ dưới đây, những sự vật nào được nhân hoá? Em hãy tìm các từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá:

	 
	Sự vật được nhân hoá
	Từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hoá

	a) Muôn nghìn cây mía
   Múa gươm
   Kiến
  Hành quân
  Đầy đường.
  …
  Cỏ gà rung tai
  Nghe
  Bụi tre
  Tần ngần
  Gỡ tóc
  Hàng bưởi
   Đu đưa
   Bế lũ con
   Đầu tròn
   Trọc lốc.
   …
  Cây dừa
  Sải tay
  Bơi
  Ngọn mùng tơi
  Nhảy múa.
b)  Nhảy ra ngoài vỏ bao
    Que diêm trốn đi chơi
   Huênh hoang khoe đầu đỏ
  Đắc chí nghênh ngang cười
	 ………………………..

………………………..

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
	 ………………………………….

…………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………

………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Bài 8: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.

	Những từ cùng nghĩa với “bảo vệ”

Những từ cùng nghĩa với “xây dựng”

Những từ cùng nghĩa với “Tổ quốc”
	……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Bài 9: Gạch chân các từ chỉ những người trực tiếp tham gia đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ lịch sử của nước ta.

Tướng, lính, bộ đội, công nhân, nông dân, chiến sĩ, sĩ quan, quân lính, tướng lĩnh, phụ nữ, cụ già, dân quân, tự vệ, học sinh, bác sĩ, giáo viên, du kích, giải phóng quân.

Bài 10: Gạch chân các từ chỉ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc

Bảo vệ , gìn giữ, xây dựng, chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, kiến thiết, tôn tạo, chống trả, đánh.

Bài 11: Khoanh vào từ thay thế thích hợp cho từ gạch chân:

a. Nhận được tin dữ, Hai Bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. (Hành quân, xuất quân, trẩy quân, đóng quân, đưa quân)

b. Bộ đội ta chiến đấu rất anh dũng (Gan dạ, ác liệt, kiên cường, dữ dội, mạnh mẽ)

Theo Nguyễn Khắc Thuần

Bài 12: Kể về một người anh hùng chống ngoại xâm mà em biết. 
………………………………………………………………………………………

Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

TOÁN

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:

 Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 9999?

A. 9899          B. 9989               C. 9998                  D. 9889 

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288? 

A. 6289        B. 6299         C. 6298                   D. 6288 

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = …… dm? 

A. 82 dm                 B. 802 dm                     C. 820 dm               D. 10 dm. 

Câu 4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây: 

A. thứ hai                    B. thứ ba                   C. thứ tư              D. thứ năm 

II. TỰ LUẬN (5 điểm). 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 6943 + 1347      b) 9822- 2918        c) 1816 ( 4                d) 3192 : 7 ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. ………………………………. ……………………………….. ………………… ……………. ……………………………….. ………………………………. 

Bài 2. (1 điểm) Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5cm. Tính độ dài đoạn dây đó? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

Bài 3. (2 điểm) Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh? Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 1: (1đ) Ghi số thích hợp vào chỗ trống:

	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	………………………….


	85 200


	………………………….



	………………………….


	99 999
	………………………….




Bài 2: (1đ) Cho năm số: 85 209 ; 75 902 ; 45 029 ; 65 329 ; 95 000. Ghi đúng (Đ), sai (S ) vào ô trống:

· Năm số trên có chữ số hàng chục nghìn là 5.

· Năm số trên nhỏ hơn 100 000.

· Số lớn nhất trong năm số trên là 85 209

Bài 4: (2đ) Đặt tính rồi tính:  

       18329  + 6207                      65493 – 2486                        8109  x  6            25296  :  4  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: (2đ) a) Tính  95209  -  2010  x  4  = ………………………………………………    

 b) Tìm x:    x   x  9   =  1998   ………………………………………………..………………………...…………………………………




Bài 6: (2đ) Tính chu vi hình chữ nhất có chiều dài 28 m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.

Gỉải:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TIẾNG VIỆT

Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập 2 – trang 106 đọc thầm  bài: Bác sĩ Y-éc-xanh. 

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng trong các câu trả lời dưới đây: 

Câu 1:   Vì sao bà khách mong được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?


a. Vì bà ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch. 

  b. Vì bà tò mò về vị bác sĩ kì lạ này

 
c. Cả hai câu trên đều đúng

Câu 2:  Y-éc-xanh có gì khác với trí tưởng tuợng của bà?

a. Ông mặc bộ áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một vị khách đi tàu ngồi toa hạng ba. 

b. Ông mặc bộ áo thật sang trọng, nhìn thật uy nghi. 

c. Ông mặc bộ áo thật giản dị nhưng tươm tất. 

Câu 3: Bác sĩ Y-éc-xanh là người yêu nước nhưng ông quyết định ở lại Nha Trang. Vì sao?

a. Vì ông là người Pháp và ông không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

b. Vì ông chạy chốn kẻ thù ở nước Pháp.

c. Ông muốn ở lại để giúp người dân Việt Nam đấu tranh chống bệnh tật. 

Câu 4 : 

- Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? trong câu sau : “Chim mẹ tha mồi vể tổ để nuôi con” 

………………………………………………………………………………………………………………

- Trả lời câu hỏi sau : “Chiếc bàn học của em ở được làm bằng gì?” 

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5:  Ghi lại tên sự vật được so sánh với nhau trong câu sau: 

“Hoa nở đầy, trông xa cứ như một cái nón khổng lồ màu đỏ.”

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm từ trái nghĩa với từ “lười biếng” và đặt một câu với từ vừa tìm được.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “ như thế nào” trong câu sau:

    Bé Lan có cai mũ trông rất đáng yêu. 

Câu 8: Viết đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu)  nói về công việc của em trong ngày hôm nay.

……………………………………………………………………………
TUẦN 4
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020

ÔN TẬP
TOÁN
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

Câu 2.Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 10

       B. 90

       C. 99

      D. 89

Câu 3. 5m6cm = …cm?
 A. 506
       B. 560         C. 56
      D. 65

Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.
          Chu vi hình chữ nhật đó là:

            A. 20cm             B. 28cm              C. 32cm            D. 40cm

Câu 5: Kết quả của phép tính 728 – 245 là: 
            A. 338             B. 483              C. 433          D. 438

Câu 6:Giá trị của biểu thức 84 : ( 4: 2) là:

                       A. 43             B. 24              C. 42          D. 34

Câu 7.Mỗi ngày có 24 giờ.Hỏi 7 ngày có bao nhiêu giờ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8:

Tính giá trị của biểu thức:

a.    84 : (24 - 20)                                       b.   276 + 17 x 3   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Một cửa hàng có 84 kg muối, đã bán được 1/6 số muối đó.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TIẾNG VIỆT
II. Đọc hiểu 

Đọc thầm bài văn sau: 

                                             CƠN GIÔNG

       Gió bắt đầu thổi mạnh. Bỗng cơn giông ùn ùn thổi tới. Mây ở đâu từ dưới rừng xa ùn lên đen xì như núi, bao trùm gần kín cả bầu trời. Từng mảng mây khói đen là là hạ thấp xuống mặt kênh làm tối sầm mặt đất. Sóng bắt đầu gào thét, chồm lên tung bọt trắng xóa. Từng đàn có bay vùn vụt theo mây,ngẩngmặt trông theo gần như không kịp.
     Gió càng lúc càng mạnh, ầm ầm, ù ù. Cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên , vặn xuống. trời mỗi lúc một tối sầm lại. Vũ trụ quay cuồng trong cơn mưa gió mãnh liệt. Những tia chớp xé rách bầu trời đen kịt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa.
      Một lúc sau gió dịu dần, mưa tạnh hẳn. Trên ngọn đa, mấy con chim chào mào xôn xao chuyền cành nhảy nhót hót líu lo. Nắng vàng màu da chanh phủ lên cây một thứ ánh sáng dịu mát, trong suốt, lung linh.

                              Đoàn Giỏi
                                                               (45 đề đọc hiểu tiếng việt lớp 3)
Đọc thầm đoạn văn trên rồi khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho những câu hỏi sau:

1.  Bài văn miêu tả cảnh
A. Trong cơn giông.

B. Bắt đầu cơn giông đến hết giông.

C. Sau cơn giông.

D. Cơn gió mạnh.

2. Dấu hiệu nào cho thấy cơn giông rất lớn? 
A. Gió thổi mạnh, sóng chồm lên, cây cối quằn lên, vặn xuống, sấm sét vang trời.Vũ trụ quay cuồng.

B. Mưa gió mãnh liệt
C. Vũ trụ quay cuồng.

D. Sóng chồm lên.

3.  “Cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên, vặn xuống” ý nói: 

A. Cây đa rất to lớn.

B. Cây đa rất đau đớn vì mưa giông.

C. Mưa giông to lớn làm cả cây cổ thụ cũng phải lay chuyển.

D. Cây đa xum xuê cành lá.

4. Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng những giác quan nào khi miêu tả?

A. Thính giác.

B. Thị giác.

C. Khứu giác

D. Thính giác và thị giác.

5. Câu nào sau đây có sử dụng biện pháp nhân hóa? 

A. Mấy con chim chào mào chuyền cành.

B. Những tia chớp xé rách bầu trời đen kịt.

C. Gió bắt đầu thổi mạnh.

D. Trời mỗi lúc một tối sầm lại.

6 . Bộ phận trả lời câu hỏi “cái gì ?” trong câu : “Cây đa thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên, vặn xuống”. là 
A. Cây đa.

B. cây đa cổ thụ.

C. Cây đa thụ cành lá rậm xùm xòa 

D. Cành lá.
7. Trong câu “Sóng bắt đầu gào thét, chồm lên, tung bọt trắng xóa” tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái? 
...................................................................:....................................................

8. Nếu vẽ một bức tranh minh họa bài văn này,em sẽ vẽ những gì?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9. Em thích hình ảnh nào trong bài văn? Vì sao?
………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

B. Kiểm tra viết 

II) Tập làm văn 

Em hãy kể về một trận thi đấu thể thao 
Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020

TOÁN

    1/ Tính nhẩm:               

6 x 4  =……             7 x 2 =……                 6 x 5 =……                     7 x 8 =……

          24 : 6  =……           14 : 7  =……                42 : 6 =……                   36 : 6  =……

          24 : 4  =……           14 : 2  =……                20 : 5 =……                   32 : 8  =……

    2/ Viết theo mẫu: 
	Viết số
	Đọc số

	54 369
	Năm mươi bốn nghìn ba trăm sáu mươi chín.

	36 052
	

	
	Bốn mươi hai nghìn sáu trăm linh một.

	25 315
	

	
	Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai.


    3/ Điền dấu:  > < = (1,0 điểm).            

           a) 76 635 … 76 653                         18 536 … 17 698

           b) 47 526 … 47 520 + 6                   92 569 … 92 500 + 70

   4/ Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm).

            27 684 + 11 023        84 695 – 2 367              1 041 x 7                  24 672 : 6




















………………..

………………..

…………………        ………………..                           
    5/ Tính giá trị của biểu thức: (1,0 điểm).          

         229 + 1 267 x 3 = …………….......           (9 756 – 7 428) x 2 = ………………….. 

                                   = ……………. .....                                           = …………………..  














    6/ Tìm X: (1,0 điểm).

               X x 6 = 2 412                                               X : 3 = 1 824

                …………………………….                         …………………………………

                …………………………….                         …………………………………

7/ Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm: (1,0 điểm).

          Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 16 cm, chiều rộng 14 cm.

          Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ……………………………………………………

    8/ Bài toán: (2,0 điểm).

        Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 106 km. Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài giải

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng  Việt :                                             
Baøi 1 : Tìm boä phaän traû lôøi caâu hoûi “ Khi naøo? ”

a. Nhaän ñöôïc tin döõ Hai Baø Tröng laäp töùc keùo veà Thaønh Luy laâu hoûi toäi keû thuø. 

b. Muøa thu, baàu trôøi xanh cao loàng loäng khoâng moät hôïn maây.

c. Anh seõ trôû veà queâ höông khi ñaát nöôùc saïch boùng quaân thuø.

Baøi 2 : Ñoïc ñoaïn vaên sau: 

Trong khaùng chieán hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu queân mình ñeå xaây döïng vaø baûo veä toå quoác. Khi ñaát nöôùc saïch boùng quaân thuø hoï laïi cuøng nhau xaây döïng ñaát nöôùc ngaøy moät töôi ñeïp. Baát kì thôøi ñaïi naøo ta cuõng coù raát nhieàu ngöôøi nhö theá. 

a. Em ñaët daáu phaåy vaøo trong moãi caâu treân?

b. Gaïch chaân döôùi boä phaän traû lôøi caâu hoûi khi naøo .

Baøi 3 : Em ñaët daáu phaåûy vaøo nhöõng choã naøo trong moãi caâu sau? Tìm boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?”

a. ôû beân kia soâng moät nhaø maùy môùi ñang ñöôïc xaây döïng.

b. Trong phoøng thí nghieäm caùc nhaø baùc hoïc ñang mieät maøi nghieân cöùu.

c. Ngoaøi ñoàng baø con noâng daân ñang haêng say thu hoaïch luùa.

d. Treân söôøn ñoài ñaøn coø beùo maäp ñang ung dung gaëm coû.

Baûi 4 : Ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän caâu ñöôïc in ñaäm.

a. Cao Baù Quaùt noåi tieáng laø ngöôøi ñoïc nhieàu, hieåu roäng, vaø laøm vieäc raát caàn maãn.

b. Chuù gaø troáng thoåi keøn raát hay.

c. Nhöõng ngöôøi xem trieån laõm maûi meâ ngaém nhìn böùc tranh. 

d. Moâ- da laø moät nhaïc só thieân taøi.

e. Caàu thuû Hoàng Sôn ñi boùng raát ñieâu luyeän.
Baøi 5: Tìm boä phaän traû lôøi caâu hoûi “ Vì sao?”. Ñaët caâu hoûi cho boä phaän vöøa tìm ñöôïc.

a. Vì thöông daân, Chöû Ñoàng Töû vaø Tieân Dung ñi khaép nôi daïy daân caùch troàng luùa, nuoâi taèm, deät vaûi.

b. Vì nhôù ôn Chöû Ñoàng Töû, nhaân daân laäp ñeàn thôø oâng vaø moãi dòp muøa xuaân laïi noâ nöùc laøm leã, môû hoäi ñeå töôûng nhôù oâng.

c. Nhöng roài toâi vui veû nhaän lôøi vì ñoù laø nhöõng vieäc laøm toâi ñaõ noùi trong baøi vaên.

     d.  Bôiû vì khoâng nghe lôøi boá, ngöïa con ñaõ thua cuoäc.

 (löu yù : boä phaän traû lôøi caâu hoûi Vì sao? Coù theå baét ñaàu baèng töø : vì, bôøi, bôûi vì, do, taïi , taïi vì…)

Baøi 6: Tìm boä phaän và ñaët caâu hoûi traû lôøi caâu hoûi “ Ñeå laøm gì?”

a. Ngöôøi töù xöù ñoå veà nhö nöôùc chaûy ñeå xem maët, xem taøi oâng Caûn Nguõ.

b. Ñaøn caù hoài gaëp thaùc phaûi nghæ laáy laïi söùc ñeå saùng mai vöôït soùng.

c. Saùng hoâm aáy ñeå kòp ñi xem hoäi, Seû Non ñaõ daäy raát sôùm.

Baøi 7: Tìm boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi “ Baèng gì? “

a. Maùi nhaø cuûa chim ñöôïc lôïp baèng laù bieác, maùi nhaø cuûa caù ñöôïc laøm baèng nhöõng laøn soùng xanh.

b. Maùi nhaø chung cuûa muoân vaät ñöôïc lôïp baèng tia naéng, ñan baèng tieáng chim.

c. Caùc em hoïc sinh ôû Luùc- xaêm –bua ñaõ haùt taëng ñoaøn ñaïi bieåu Vieät Nam baøi haùt “Kìa con böôùm vaøng” baèng tieáng Vieät.

d. Chò Hieàn ñaõ keát thuùc baøn trình dieãn voõ thuaät cuûa mình baèng moät ñoäng taùc tung ngöôøi haáp daãn.

Baøi 8: Ñaët 2 caâu coù boä phaän traû lôøi caâu hoûi “Baèng gì?
Baøi 9 : Traû lôøi caùc caâu hoûi sau :

a. Caù thôû baèng gì?

b. Voi uoáng nöôùc baèng gì ?

c. Loaøi chim di chuyeån baèng gì?

 Baøi 10 : Cheùp laïi boä phaän caâu traû lôøi caâu hoûi  Vì sao?  trong moãi caâu sau :      

a. Hoäi laøng ta naêm nay söûa chöõa sôùm hôn moïi naêm nöûa thaùng vì saép söûa chöõa ñình laøng.  

b. Tröôøng em nghæ hoïc ngaøy mai vì coù Hoäi khoeû Phuø Ñoång.   

c. Lôùp em tan muoän vì phaûi ôû laïi taäp vaên ngheä. 

· Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu ) kề về ngôi trường của em.

Gợi ý:

· Em đang học trường gì?

· Trường em có gì đẹp?

· Mỗi ngày đến trường, em có niềm vui gì?

· Em đã làm gì để ngôi trường em sạch đẹp, xanh tươi?

· Tình cảm của em đối với trường ?

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................

Thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2020

MÔN TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 

1/ Trong câu“ Mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển”.Có mấy hình ảnh so sánh?

a. Một hình ảnh.                                  b. Hai hình ảnh                                    c. Ba hình ảnh

2/ Câu “Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre và rặng phi lao rì rào gió thổi” thuộc câu kiểu 
a. Ai làm gì ?                                      b.Ai là gì ?                                            c.Ai thế nào ?

3/ Thân hình bác thợ cày chắc nịch.là kiểu câu:

a. Ai (con gì, cái gì)-là gì?      b. Ai (con gì, cái gì)-làm gì?    c. Ai (con gì, cái gì) - như thế nào?

4/ Trong câu ‘Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền’’, từ chỉ hoạt động là :

a.Vất vả.                                 b.Đồng tiền .                            c.Làm lụng

5/  Gạch dưới các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ sau:    

 Con mẹ đẹp sao

 Những hòn tơ nhỏ

 Chạy như lăn tròn

 Trên sân, trên cỏ.

6/ Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động?  

(   dắt, tìm, bắt, ngậm.       (   dắt, tìm, cảm phục, ngậm.    (   dắt, mò mẫm, còn, ngậm.

7/ Câu " Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê." 

thuộc mẫu câu:

a - Ai (con gì, cái gì) thế nào?        b - Ai (con gì, cái gì) làm gì?         c - Ai (con gì, cái gì)  là gì?

8/ Câu : “Chú ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ.” thuộc mẫu câu nào sau đây:

a. Ai làm gì?                                b. Ai thế nào?                              c. Ai là gì?

9/ Gạch chân dưới từ chỉ sự vật trong câu sau:

“ Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trắng, lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục.”

10/ Đặt câu theo mẫu Ai thế nào ? để miêu tả Một bác nông dân.
………………………………………………………………………………

11/  Trong 2 câu sau, câu nào không có hình ảnh so sánh?

         a - Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp.

         b - Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

12/ Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ  hoạt  động ?

  A. ríu rít, điều ước, gọi.                  B. hát, cười, sáng kiến.                       C. đọc, đi, gọi
 13/ Câu nào sau đây điền đúng dấu phẩy

    a. Ếch con ngoan ngoãn , chăm chỉ và thông minh

    b. Ếch con , ngoan ngoãn chăm chỉ và thông minh
    c. Ếch con ngoan ngoãn chăm chỉ , và thông minh
14/ a. Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (Cái gì, con gì)?

         Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi  Là gì ( làm gì , thế nào)?

 
              Ông ké dừng lại, tránh sau lưng một tảng đá .

     b. Câu trên được viết theo kiểu : 

             a. Ai – Là gì?       b. Ai – Làm gì?      c. Ai – Thế nào ?

15/  Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

a. Đàn kiến đông đúc.                      b. Người đông như kiến.                c. Người đi rất đông.

16/  Đặt câu theo mẫu:

Ai thế nào ?


Ai làm gì ?

Ai là gì ?.....................................................................

17/Bộ phận in đậm trong câu “Quang co chân sút rất mạnh”. Trả lời cho câu hỏi nào ?

a/ Là gì?                                          b/ Làm gì?                           c/ Như thế nào?

18/  Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ" được cấu tạo theo mẫu câu:

A. Ai là gì?                                     B. Ai làm gì?                       C. Ai thế nào?

19/ a) Gạch chân từ chỉ hoạt động trong câu: "Tay cụ dắt một em nhỏ."

   b) Từ chỉ đặc điểm trong câu "Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ." là:

       A. đổ.                                       B. mỡ.                                 C. trơn.

20/  Viết lại câu dưới đây cho đúng chính tả (Điền dấu câu và viết hoa chữ cần viết) :   

sáng nay  các bạn lớp 3A hát rất hay  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2020

ÔN TẬP MÔN TOÁN 

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       10 000
 20 000   ……..    ………   ………   60 000    ………   80 000  ……… 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       60 000
 65 000   70 000    ………   ………   85 000    ………  95 000  ……… 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           0
 10 000   ……..    ………   ………   50 000    ………   ………  ……… 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


           0
   5000   ……..    ………   ………    25 000    ………   ………  ……… 

Bài 2. Viết các số sau theo mẫu:

	Viết số
	Đọc số

	65 097
	Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy

	…………
	Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba

	24 787
	

	54 645
	

	……….
	Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư

	87 235
	

	………..
	Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín

	65 898
	

	98 587
	


Bài 3. A, Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

	4 985 =…………………………………..
	4 091 =…………………………………..

	7 945 =…………………………………..
	2 986 = ………………………………….

	3 098 =…………………………………..
	9 086 =…………………………………..

	2 980 =…………………………………..
	4 920 =…………………………………..

	7 888 =…………………………………..
	1 753 =…………………………………..

	3 765 =…………………………………..
	8 050 =…………………………………..

	65 999 =…………………………………..
	43 909 =………………………………..

	12 000 =…………………………………..
	24 091 =………………………………..


B, Viết các tổng theo mẫu:  6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

	5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..
	6 000 + 90 + 9 = ……………..

	9 000 + 6 = …………..
	5 000 + 800 + 3 = ……………..

	5 000 + 800 + 6 = …………..
	3 000 + 30 = ……………..

	7 000 + 400 = …………..
	7 000 + 1 = ……………..

	6 000 + 200 + 90 = …………..
	9 000 + 50 + 7 = ……………..

	2 000 + 90 + 2 = …………..
	1 000 + 500 = ……………..

	60 000 + 70 + 3 = …………….
	80 000 + 8 = ………………

	90 000 + 9 000 = …………….
	60 000 + 40 = ………………..


Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền dấu > < = vào chỗ chấm.

	65 255 ……… 65 255
	12 092 ……… 13 000

	90 258 ……… 90 285
	75 242 ……… 75 243

	20 549 ………… 30 041 - 430
	60 679 ………… 65 908 - 2542

	53 652 + 3215 …………….. 54 245
	462 + 54 254 …………….. 60 000

	70 000 + 30 000…………… 100 000
	90 000 - 3000…………… 80 000


Bài 6. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.
c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.
Bài 7. Tìm số bé nhất trong các số sau: 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.
Bài 8. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.
……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.
……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

	A, Số liền sau của 9999 là:…………..
	F, Số liền sau của 65 975 là:…………..

	B, Số liền sau của 8999 là:…………..
	G, Số liền sau của 20 099 là:…………..

	C, Số liền sau của 90 099 là:…………..
	H, Số liền sau của 16 001 là:…………..

	D, Số liền trước của 60 000 là:…………..
	I, Số liền trước của 76 090 là:…………..

	E, Số liền trước của 78 090 là:…………..
	K, Số liền trước của 54 985 là:…………..


Bài 11. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

	A, 76 888; 76 889; 76 900
	C, 25 099; 31 084; 27 099

	B, 54 900; 54 899; 54 888
	D, 98 000; 99 000; 98 999


Bài 12. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

	A, 76 888; 76 889; 76 900
	C, 25 099; 31 084; 27 099

	B, 54 900; 54 899; 54 888
	D, 98 000; 99 000; 98 999


Bài 13. Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau?

	A, 76 888; 76 889; 76 900
	C, 25 099; 31 084; 27 099

	B, 54 900; 54 899; 54 888
	D, 98 000; 99 000; 98 999


Bài 14. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau?

	A, 76 888; 76 889; 76 900
	C, 25 099; 31 084; 27 099

	B, 54 900; 54 899; 54 888
	D, 98 000; 99 000; 98 999



Thứ sáu , ngày 26 tháng 3 năm 2020

ÔN TẬP TOÁN  - LẦN 3

ĐỀ 1:
Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tính nhẩm:


Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lớp 3A có 9 bàn học, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

A) 26 học sinh  ☐
B) 30 học sinh  ☐
C) 36 học sinh  ☐
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

5 × 3 + 5 + 5 > 5 × 5  ☐
5 × 3 + 5 + 5 = 5 × 5  ☐
5 × 3 + 5 + 5 < 5 × 5  ☐
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

[image: image4.jpg]30cm





Chu vi hình vuông ABCD là:

60cm   ☐
90cm   ☐
120cm ☐
Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tính: 6 × 4 + 5 =…

A) 54                               B) 34                          C) 29                              D) 30

Câu 6. Đặt tính rồi tính.

       417 – 309             139 + 57                           452 x 7

          3024 : 3

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 7. Tính giá trị của biểu thức:

180 : 3 + 37 =                         16 × 2 + (18 x 6) =                        240 : 3 – (2 x 5) =

                    =                                                     =                                                   = 

Câu 8. Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy bạn?

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 9. Tìm x: (gợi ý: các em tính phép tính vế bên phải ra kết quả rồi chuyển số từ bên trái sang nhớ đổi dấu, sau đó tiếp tục tìm X nhé!)

a) x − 248 = 968 – 809                                                  b) x + 235 = 418 + 184

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 10. Điền dấu các phép tính thích hợp vào ô trống giữa các số để có kết quả đúng.
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 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3 – LẦN 3

 ĐỀ 1:
* ĐỌC HIỂU
Đọc thầm bài văn sau:

HÃY CAN ĐẢM LÊN
Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng. Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối cùng tôi cũng lên được nơi mình thích. Nửa tháng nay, toàn phải ở nhà học, bây giờ tôi chằng khác nào “ chim được sổ lồng” cứ chạy hết góc này đến góc khác để ngắm cảnh đồi núi và mải mê hái quả ăn.

Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Lúc này tôi chỉ biết là mình đang gặp nguy hiểm và có thể phải chết. Tôi định nhắm mắt buông xuôi để chiếc xe lao vào đâu cũng được thì trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: phải cầm chắc tay lái và nghĩ tới một điều may mắn đang chờ ở phía trước. Cố gắng cầm ghi đông thật chặt, tôi tập trung chú ý vào đoạn đường mình sẽ qua. Thế rồi chiếc xe vẫn lao xuống vùn vụt nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều vì rất bình tĩnh. Cuối cùng xe cũng vượt qua được đoạn dốc một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm!

Bạn ạ, dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình để chiến thắng nỗi sợ hãi thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm, khó khăn.

(Theo Hồ Huy Sơn)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. Để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi trong học tập, bạn nhỏ trong bài văn đã làm gì?
a, Đi chơi công viên.

b, Đi cắm trại.

c, Lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng.

2. Điều gì xảy ra với bạn nhỏ trên đường về nhà?
a, Bạn bị ngã.

b, Phanh của bạn bị hỏng.

c, Có một cây gỗ chặn ngang đường.

3. Những câu văn nào nói về tình thế nguy hiểm của bạn nhỏ?
a, Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng.

b, Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên.

c, Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh.

d, Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất.

4. Trước sự nguy hiểm, bạn nhỏ đã làm gì?
a, Buông xuôi, không lái để xe tự lao đi.

b, Nghĩ tới một điều may mắn đang chờ phía trước, bình tĩnh, can đảm cầm chắc ghi đông để điều khiển xe xuống dốc.

c, Tìm cách nhảy ra khỏi xe.

5. a, Hãy viết tiếp vào chỗ trống để có câu văn nói lên bài học rút ra từ câu chuyện.
Các bạn ạ, dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm nào, nếu..............................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b, Em hãy viết từ 2-3 câu để nêu lên ý nghĩa câu chuyện:

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

* LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1. Dòng nào nêu đúng các từ chỉ sự vật trong câu văn: “Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng.”?
a, không khí, xe, núi, ngắm, cảnh, hoa quả, rừng.

b, hôm, xe, núi, thưởng thức, hoa, quả, rừng.

c, hôm, không khí, xe, núi, hoa quả, rừng.

2. Những câu văn nào có hình ảnh so sánh?
a, Tôi chẳng khác nào “chim được sổ lồng”.

b, Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về

c, Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên

d, Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh.

3. Điền tiếp vào chỗ trống để có hình ảnh so sánh.
a, Cảnh rừng núi đẹp như ...............................................................................................

b, Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như.......................................................................

.........................................................................................................................................

4. Nối hình ảnh so sánh ở cột trái với nghĩa thích hợp ở cột phải.
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5. Những từ ngữ nào có thể điền vào chỗ trống trong câu “Tình thế của tôi như ....” để có hình ảnh so sánh nói về tình thế nguy hiểm của bạn nhỏ trong bài?

a, trứng chọi đá.

b, ngàn cân treo sợi tóc.

c, nước sôi lửa bỏng.

* CHÍNH TẢ (Tập chép):  MÙA THU CỦA EM (toàn bài) (trang 45 sgk Tiếng Việt 3):
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài tập: 

1. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống:

a) Sóng vỗ o….. oạp.

b) Mèo ng…… miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nh…….

2. Tìm các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

– Giữ chặt trong lòng bàn tay → …………

- Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh → …………..

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ thổi → ……………

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu → ……………

– Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn → …………….

* TẬP LÀM VĂN:
Đề bài: Dũng cảm là một đức tính của người đội viên. Trong lịch sử có nhiều đội viên dũng cảm đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ Thiếu nhi Việt Nam noi theo như Kim Đồng, Vừ A Dính, Dương Văn Nội, Kơ-pa-kơ-lơng, Nguyễn Bá Ngọc,... Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) kể về một đội viên dũng cảm mà em biết.

(Gợi ý: Em cần giới thiệu người đội viên em muốn kể là ai? Vì sao em biết được về người đội viên ấy? Người ấy đã có những hành động dũng cảm gì và có những đóng góp gì cho cách mạng, cho dất nước? Người đội viên ấy đã chiến đấu và hy sinh như thế nào? Suy nghĩ của em về người đội viên đó? Em sẽ làm gì để noi theo tấm gương ấy?)

Bài làm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

b) 800 : 4 =……. 


  500 : 10 = ……


90000 : 3 = ……


2000 : 4 x 6 = ……





a) 20 × 8 =…….. 


5 × 50 = ……..


900 × 3 = …….


20 × 10 = ……..








